
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

Thứ

Lớp SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU TỐI SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

Đường lối CM
PP Giáo dục thể 

chất

Sức khỏe sinh 

sản
0

PP Giáo dục thể 

chất
0

Sức khỏe sinh 

sản
0

Sức khỏe 

sinh sản
0 0

C. Thảo C. Dung T. Hiếu 0 C. Dung 0 T. Hiếu 0 T. Hiếu 0 0

Học Online Học Online Học Online 0 Học Online 0 Học Online 0 Học Online 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đường lối CM Văn học thế giới 1 0 0 Nhập môn tin học RLNVSP 3 0
Văn học thế 

giới 1
0 0 0

C. Thảo T. Tùng 0 0 T. Huynh T. Tùng 0 T. Tùng 0 0 0

Học Online Học Online 0 0 Học Online Học Online 0 Học Online 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhập môn tin học 0 Reading 5
Nhập môn tin 

học
0 RLNVSP3 Reading 5 RLNVSP3 Reading 5

Đường lối 

CM
Listening 5 0 0

C. Oanh 0 T. Phước C. Oanh 0 C. Na T. Phước C. Na T. Phước C. Thảo C.Lệ Trang 0 0

Học Online 0 Học Online Học Online 0 Học Online Học Online Học Online Học Online Học Online Học Online 0 0

0 0 0 0 0 0 (ghép lớp TA) 0 (ghép lớp TA) 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
Nhập môn tin 

học
Reading 5 TA Du lịch 0 Nhập môn tin học Reading 5 Nhập môn tin học Reading 5

Đường lối 

CM
Listening 5 0 0

0 T. Đức T. Phước C. Châu 0 T. Đức T. Phước T. Đức T. Phước C. Thảo C.Lệ Trang 0 0

0 Học Online Học Online Học Online 0 Học Online Học Online Học Online Học Online Học Online Học Online 0 0

0 0 (ghép lớp TA) 0 0 0 (ghép lớp TA) 0 (ghép lớp TA) 0 (ghép lớp TA) 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Giáo dục gia đình Tư tưởng HCM Giáo dục gia đình Tiếng Anh 3 0 Giáo dục gia đình 0
PP làm quen với 

Văn học
0 Tiếng Anh 3 0 0

C. Bích C. Hà C. Bích T. Vũ 0 C. Bích 0 C. Dung 0 T. Vũ 0 0

Học Online Học Online Học Online Học Online 0 Học Online 0 Học Online 0 Học Online 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

T6 (07/01/2021)
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0
Giáo dục gia 

đình
Tiếng Anh 3

Giáo dục gia 

đình
0 0

Giáo dục gia 

đình
0

PP làm quen 

với Văn học
Tiếng Anh 3

Tư tưởng 

HCM
0 0

0 C. Bích T. Vũ C. Bích 0 0 C. Bích 0 C. Dung T. Vũ C. Hà 0 0

0 Học Online Học Online Học Online 0 0 Học Online 0 Học Online Học Online Học Online 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TV. Thực hành Mỹ thuật Giáo dục học ĐC Âm nhạc và múa
Tiếng Anh 

1
0

Ý tưởng khởi 

nghiệp
CS Văn hóa VN

Chương trình 

giáo dục mầm 

non

Sự học và sự 

PT tâm lý 

TE1

Nguyên lý 

Mac Lenin
0 0

T.Tùng C. Dung T. Phong C. Hà C. Trang 0 T. Ly T. Sơn T. Phong C. Bích C. Như 0 0

Học Online Học Online Học Online Học Online Học Online 0 Học Online Học Online Học Online Học Online Học Online 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mỹ thuật TV. Thực hành Âm nhạc và múa
Giáo dục học 

ĐC
0

Ý tưởng khởi 

nghiệp
Tiếng Anh 1

Chương trình 

giáo dục mầm 

non

CS Văn hóa VN
Nguyên lý 

Mac Lenin

Sự học và 

sự PT tâm 

lý TE1

0 0

C. Dung T. Tùng T. Thoại T. Phong 0 T. Ly C. Châu T. Phong T. Sơn C. Như C. Bích 0 0

Học Online Học Online Học Online Học Online 0 Học Online Học Online Học Online Học Online Học Online Học Online 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

                                    * Nếu có sự thay đổi đột xuất so với thời khóa biểu đề nghị quý thầy, cô thông báo về Bộ phận đào tạo.

Thời gian học:  * Buổi sáng học từ 7h00'  đến 11h00', Buổi chiều học từ 13h00'  đến 17h00'; Buổi tối học từ 19h00' đến 21h30'; Đề nghị các lớp, học đúng thời gian quy định.

TL. GIÁM ĐỐC

T. BAN ĐÀO TẠO

NGƯỜI LẬP

Võ Phúc Anh Duy Thành Minh Đức
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Ninh Thuận, ngày      tháng 01 năm 2022

     GHI CHÚ :   
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